
 

 

  TÒA ÁN NHÂN DÂN                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    
THÀNH PHỐ CÀ MAU                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                             

TỈNH CÀ MAU                                                                                             

Bản án số: 85/2025/DS-ST 

Ngày 28 - 3 - 2025 
V/v tranh chấp hợp đồng vay tài sản,  

hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất  

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CÀ MAU 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có : 

Thẩm phán - chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Kim Oanh 

Các Hội thẩm nhân dân:  

 Ông Trương Công Minh 

 Bà Đoàn Thị Bẩy 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Bích Như -  là Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Cà Mau tham gia phiên toà: 

Ông Huỳnh Thông Hiểu – Kiểm sát viên. 

Trong ngày 28 tháng 3 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Cà Mau xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 523/2023/TLST-DS ngày 12 tháng 10 năm 

2023 về việc tranh chấp hợp đồng vay tài sản và hợp đồng thế chấp quyền sử dụng 

đất theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 85/2024/QĐXXST-DS ngày 18/3/2024, 

giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Công ty cổ phần D1 

Địa chỉ: Tầng B, T Vinhomes Grand P đường P, khu phố P, phường L, thành phố T, 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn:  

1/ Ông Nguyễn Triệu L, sinh năm 1977; Địa chỉ: Số I, N, Phường Đ, Quận A, TP . 

Hồ Chí Minh; Chức vụ: Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân.      (vắng mặt) 

2/ Ông Nguyễn Hoàng T, sinh năm 1989 Địa chỉ: Số I, N, Phường Đ, Quận A, TP . 

Hồ Chí Minh; chức vụ: Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân  (có mặt) 

(theo Văn  ản ủy quyền số 19.02/25/GUQ-D D, ngày 19/02/2025). 

- Bị đơn: Ông Lưu Thanh T1, sinh năm 1976          (vắng mặt) 

          Bà Tô Thị T2, sinh năm 1977          (vắng mặt) 

Cùng địa chỉ cư trú: Ấp L, xã L, thành phố C, tỉnh Cà Mau. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1/ Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố H (H2). 

Địa chỉ: Số B, đường N, phường B, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người đại diện hợp pháp của H3: Ông Đặng Tấn P; chức vụ: Chuyên viên quan hệ 
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khách hàng cá nhân  theo   n   n ủy quyền s            -HDB, ng y 

01/12/2023).  (có mặt) 

2/ Ông Tô Văn Ú, sinh năm 1980(vắng mặt) 

Địa chỉ cư trú: Ấp K, xã H, huyện C, tỉnh Cà Mau 

3/ Bà Phạm Thị Lệ H, sinh năm 1981 

Địa chỉ cư trú: Ấp K, xã H, huyện C, tỉnh Cà Mau 

Người đại diện hợp pháp của  à H: Ông Tô Văn Ú, sinh năm 1980; Địa chỉ cư trú: 

Ấp K, xã H, huyện C, tỉnh Cà Mau (theo Văn  ản ủy quyền ngày 15/01/2024).(vắng 

mặt) 

4/ Ông Tô Văn D, sinh năm 1969(vắng mặt) 

Địa chỉ cư trú: Ấp K, xã H, huyện C, tỉnh Cà Mau 

5/ Bà Lê Thị T3(xin vắng mặt) 

Địa chỉ cư trú: Ấp K, xã H, huyện C, tỉnh Cà Mau 

6/ Bà Tô Thị T4(xin vắng mặt) 

Địa chỉ cư trú : Ấp K, xã H, huyện C, tỉnh Cà Mau 

7/ Ông Lữ Văn H1(xin vắng mặt) 

Địa chỉ cư trú: Ấp K, xã H, huyện C, tỉnh Cà Mau. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo đơn khởi kiện của nguyên đơn v  trình   y của người đại diện hợp pháp 

của nguyên đơn trong quá trình gi i quyết vụ án, được  ổ sung tại phiên tòa thể 

hiện như sau:  

Vào ngày 14/06/2022, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố H (sau đây 

được viết tắc là Ngân hàng) và ông Lưu Thanh T1, bà Tô Thị T2 có ký hợp đồng 

cho vay tín dụng số 26610/22MN/HĐTD với số tiền là 1.700.000.000đ, thời hạn 

vay là 01 năm, tính theo từng khế ước nhận nợ. Khế ước nhận nợ lần đầu vào ngày 

15/06/2022 Ngân hàng giải ngân cho vay 1.000.000.000đ, thời hạn vay 12 tháng, kể 

từ ngày 16/6/2022 cho đến ngày 15/6/2023; lãi suất trong hạn là 7,5%/năm, phương 

thức trả nợ gốc vào cuối kỳ khi đến hạn, lãi trả hàng tháng. Khế ước nhận nợ lần thứ 

hai ngày 02/8/2022, Ngân hàng giải ngân cho vay 700.000.000đ; thời hạn vay 12 

tháng, kể từ ngày 03/8/2022 cho đến ngày 02/8/2023; lãi suất trong hạn là 

11,2%/năm; Phương thức trả nợ gốc vào cuối kỳ khi đến hạn, lãi trả hàng tháng. 

Để  ảo đảm nghĩa vụ trả nợ đối với khoản vay nêu trên, bà T2 và ông T1 đã ký 

với Ngân hàng Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 22259/22MN/HĐBD ngày 

14/06/2022 để thế chấp các tài sản  ảo đảm khoản vay, cụ thể  ao gồm các tài sản 

như sau: 

1. Quyền sử dụng đất có diện tích 3.634.3m
2
 tại thửa đất số 604, tờ  ản đồ số 

7, địa chỉ tại ấp K, xã H, huyện C, tỉnh Cà Mau theo Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DG 565021, số vào 
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số cấp Giấy chứng nhận số CS01720 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh C cấp 

ngày 23/05/2022, cập nhật thay đổi ngày 08/06/2022. 

2. Quyền sử dụng đất có diện tích 14.735.5m
2
 tại thửa đất số 202, tờ  ản đồ số 

7, địa chỉ tại ấp K, xã H, huyện C, tỉnh Cà Mau theo Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DG 565018, số vào 

số cấp Giấy chứng nhận số CS01717 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh C cấp 

ngày 23/05/2022, cập nhật thay đổi ngày 08/06/2022. 

3. Quyền sử dụng đất có diện tích 198.9m
2
 tại thửa đất số 602, tờ  ản đồ số 7, 

địa chỉ tại ấp K, xã H, huyện C, tỉnh Cà Mau theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DG 565020, số vào số 

cấp giấy chứng nhận số CS01719 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh C cấp ngày 

23/05/2022, cập nhật thay đổi ngày 08/06/2022. 

4. Quyền sử dụng đất có diện tích 3668.7m
2
 tại thửa đất số 606, tờ  ản đồ số 7, 

địa chỉ tại ấp K, xã H, huyện C, tỉnh Cà Mau theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DG 565019, số vào số 

cấp Giấy chứng nhận số CS01718 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh C cấp ngày 

23/05/2022, cập nhật thay đổi ngày 08/06/2022. 

Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản thế chấp nêu trên đã được đăng 

ký thế chấp ngày 14/06/2022 theo đúng quy định của pháp luật.  

Trong quá trình vay vốn, thực hiện nghĩa vụ trả nợ,  à T2 và ông T1 đã không 

thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng. Các khoản vay đã quá hạn thanh 

toán nợ gốc, lãi, phí phạt. Như Khế ước nhận nợ lần đầu ngày 15/06/2022 quá hạn 

thanh toán gốc ngày 15/06/2023, quá hạn thanh toán lãi ngày 15/02/2023. Khế ước 

nhận nợ thứ hai ngày 02/8/2022 quá hạn thanh toán gốc ngày 02/08/2023 và quá 

hạn thanh toán lãi ngày 02/02/2023. 

Tạm tính đến ngày 05/03/2025,  à T2 và ông T1 còn nợ tổng số tiền là: 

2.405.008.389đ; trong đó nợ gốc 1.700.000.000đ, lãi trong hạn là 112.899.973đ, lãi 

quá hạn là 570.920.548đ, chậm trả lãi là 21.187.868đ.   

Ngày 30/06/2023, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố H đã tiến hành  án 

lại toàn  ộ khoản nợ của  à T2 và ông T1 cho Công ty cổ phần D1 (Viết tắc là Công 

ty) theo Hợp đồng mua  án nợ số 364.06/2023/HĐMBN/HDB-D D, được Ngân 

hàng và Công ty đã thanh toán và chuyển quyền sở hữu xong. Do đó Công ty đã kế 

thừa đầy đủ và toàn  ộ quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng đối với toàn  ộ khoản vay 

của  à T2 và ông T1 phát sinh từ các Hợp tín dụng và Hợp đồng thế chấp như nêu 

trên. 

Nay Công ty yêu cầu  à T2 và ông T1 phải thanh toán cho Công ty tổng số 

tiền tính đến ngày 05/03/2025 là 2.405.008.389đ; trong đó nợ gốc là 

1.700.000.000đ, lãi trong hạn là 112.899.973đ, lãi quá hạn là 570.920.548đ, lãi 

chậm trả lãi là 21.187.868đ và lãi phát sinh kể từ ngày tiếp theo sau ngày 

05/03/2025 theo thỏa thuận tại hợp đồng cho đến khi trả hết nợ. 
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Trường hợp  à T2 và ông T1 không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ 

toàn  ộ khoản nợ nêu trên thì yêu cầu xử lý toàn  ộ tài sản  ảo đảm theo Hợp đồng 

thế chấp quyền sử dụng đất số 22259/22MN/HĐBĐ ngày 14/06/2022 đã ký kết. 

Ngoài ra khoản nợ trên, Ngân hàng còn cấp thẻ tín dụng theo đề nghị kiêm hợp 

đồng mở, sử dụng tài khoản thanh toán/sản phẩm – dịch vụ (không rõ ngày tháng 

năm đề nghị) cho  à T2, theo đó Ngân hàng đã cấp thẻ tín dụng cho  à T2 số tiền 

hạn mức là 50.000.000đ. Quá trình sử dụng thẻ, tính đến ngày 04/12/2023,  à T2 đã 

nợ số tiền 53.111.957đ, trong đó nợ gốc 37.285.347đ, nợ lãi trong hạn là 

9.114.715đ, nợ lãi quá hạn, phí phạt là 6.711.895đ. Tại Đơn khởi kiện, Công ty có 

yêu cầu  à T2 trả khoản nợ này và lãi phát sinh cho đến khi thanh toán xong nợ, tuy 

nhiên Ngân hàng không  án khoản nợ này cho Công ty nên Công ty rút lại yêu cầu 

khởi kiện đối với khoản nợ thẻ này. 

Tại   n tự khai v  trình   y của    Tô Thị T  trong quá trình gi i quyết vụ 

án thể hiện:  

Bà thừa nhận giữa  à và Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố H có ký Hợp 

đồng số 26610/22MN/HĐTD ngày 14/06/2022 để vay số tiền 1.700.000.000đ. Và 

hợp đồng vay mở thẻ tín dụng với số tiền hạn mức 50.000.000đ, đúng như lời trình 

 ày của người đại diện nguyên đơn.  

Để đảm  ảo cho các khoản vay trên,  à có thế chấp quyền sử dụng đất theo 04 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do  à đứng tên, gồm các thửa 202, 602, 604, 

606 tờ  ản đồ số 7, địa chỉ ấp K, xã H, huyện C, tỉnh Cà Mau. Hiện nay trên phần 

đất này có 03 căn nhà gồm: nhà của ông Tô Minh Ú1 và vợ là Phạm Thị Lệ H, nhà 

của anh ruột là ông Tô Văn D và vợ là Lê Thị T3; nhà của con ông D là bà Tô Thị 

T4 và chồng là Lữ Văn H1. Bà đã  iết việc Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố 

H  án số nợ của  à cho Công ty Cổ phần D1.  

Số tiền này  à vay dùm cho em ruột là ông Tô Minh Ú1. Hiện nay ông Ú1 có 

khó khăn về tài chính, không có tiền trả nợ.   

Nay Công ty Cổ phần D1 khởi kiện  à và chồng  à yêu cầu trả vốn và lãi như 

nêu trên và tiền lãi phát sinh,  à đồng ý trả. Nhưng do hiện nay hoàn cảnh vợ chồng 

 à gặp khó khăn nên  à xin được trả dần. Bà sẽ kiếm tiền để trả theo qui định nếu 

không trả hoặc trả không đầy đủ thì  à đồng ý phát mãi tài sản thế chấp để trả nợ. 

Tại   n tự khai v  trình   y của ông Lưu Thanh T1 trong quá trình gi i quyết 

vụ án thể hiện: 

Ông thống nhất với trình  ày của vợ ông là  à Tô Thị T2, nay Công ty Cổ 

phần D1 khởi kiện vợ chồng ông trả số tiền trên và tiền lãi theo quy định, ông đồng 

ý, nhưng do hiện nay hoàn cảnh vợ chồng ông gặp khó khăn nên xin được trả dần. 

Trường hợp không trả hoặc trả không đầy đủ thì ông đồng ý phát mãi tài sản thế 

chấp để trả nợ. 

Theo đơn yêu cầu độc lập v  trình   y của ông Tô   n D v  vợ ông D là bà 

Lê Thị T  tại  iên   n xem xét, thẩm định tại chỗ ng y 27/02/2024 trong quá trình 

gi i quyết vụ án thể hiện:  
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Trước năm 1975, cha ông D là ông Tô Thế G có khai phá phần đất khoảng 

22.000m² tọa lạc tại ấp K, xã H, huyện C, Tỉnh Cà Mau và đã được đứng tên Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Do làm ăn thất  ại nên vào năm 1993, ông G có chuyển nhượng cho vợ 

chồng ông D phần đất 06 (sáu) công tầm 03m với giá 03 chỉ vàng 24kara/công, tổng 

cộng là 18 chỉ vàng 24kara. Việc chuyển nhượng chỉ  ằng lời nói, không làm văn 

 ản nhưng ông D đã trả đủ vàng, nhận đất sử dụng từ năm 1993 đến nay. 

Đến năm 2002, vợ chồng ông D tiếp tục nhận chuyển nhượng của ông G 04 

công nữa với giá 04 lượng vàng 24kara, mỗi công 01 lượng vàng 24kara. Việc 

chuyển nhượng cũng chỉ  ằng lời nói, không làm văn  ản nhưng đã trả đủ vàng, 

nhận đất sử dụng từ năm 2002 đến nay. 

Tổng 02 lần vợ chồng ông D đã nhận chuyển nhượng của ông Tô G 10 công 

đất tầm 03m, tọa lạc tại ấp K, xã H, huyện C, tỉnh Cà Mau. Vợ chồng ông chưa làm 

thủ tục sang tên nhưng đã quản lý dụng đất ổn định, liên tục từ khi nhận chuyển 

nhượng cho đến nay. 

Ngoài ra, vào năm 2009, ông D có nhận chuyển nhượng của ông Trần Văn 

T5 phần đất mặt tiền khoảng 1.000m² tọa lạc tại ấp K, xã H, huyện C, tỉnh Cà Mau 

giá 05 chỉ vàng 24kara, phần đất này có nguồn gốc của cha mẹ ông T5 để lại cho 

ông T5 sử dụng từ trước 1975 nhưng không hiểu sao Nhà nước cấp cho ông T6 Thế 

Giới đứng tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chung với phần đất của ông G. 

Việc chuyển nhượng với ông T5 cũng chỉ  ằng lời nói, không làm văn  ản nhưng 

đã trả đủ vàng và nhận đất sử dụng từ năm 2009 đến nay. Ông cũng đã cho vợ 

chồng con gái là Tô Thị T4 và Lữ Văn H1 một phần đất đã sang nhượng của ông T5 

có diện tích là 100m
2
 cất nhà ở cách đây khoảng 05 năm. 

Như vậy, cả 03 lần nhận chuyển nhượng đất, vợ chồng ông D đã trả đủ vàng, 

đã quản lý, sử dụng ổn định, cất nhà cơ  ản từ khi nhận chuyển nhượng cho đến nay 

khoảng hơn 30 năm. Vì tin tưởng nên cứ để cho ông G đứng tên quyền sử dụng đất. 

Nhưng nay phát hiện ông Tô Văn Ú đã làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất 

từ ông G qua ông Ú, rồi ông Ú chuyển quyền sử dụng đất sang cho  à Tô Thị T2 

đứng tên và nay  à T2 và ông T1 đã thế chấp toàn  ộ phần đất, trong đó có phần đất 

diện tích 13.960m² mà ông nhận chuyển nhượng của ông G và khoảng 1.000m² ông 

nhận chuyển nhượng của ông T5, để vay tiền tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần P. 

Việc ông Ú, bà T2 và ông T1 thế chấp quyền sử dụng đất của vợ chồng ông để vay 

tiền Ngân hàng, vợ chồng ông D, bà T3 đều không  iết, vì Ngân hàng không đến 

phần đất để thẩm định. Bà T2, ông T1 không trả nợ nên Ngân hàng đã  án nợ cho 

Công ty Cổ phần D1 và nay Công ty đã khởi kiện  à T2, ông T1 để thu hồi nợ. Vợ 

chồng ông  à không đồng ý phát mãi tài sản để thu hồi nợ cho Ngân hàng. 

Nay ông khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết: 

Hủy hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất được ký ngày 14/6/2022 giữa  à 

Tô Thị T2, ông Lưu Thanh T1 với Ngân hàng Thương mại Cổ phần P đối với phần 
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đất tổng diện tích 13.960m² tại ấp K, xã H, huyện C, tỉnh Cà Mau mà vợ chồng ông 

đã nhận chuyển nhượng trước đây.  

Do  ận công việc nên bà T3 xin vắng mặt tất cả các giai đoạn tố tụng. 

Trình   y của anh Lữ   n H1 v  chị Tô Thị T4 tại  iên   n xem xét, thẩm 

định tại chỗ ng y          4 thể hiện: 

Vợ chồng ông  à được cha mẹ là ông Tô Văn D và bà Lê Thị T3 cho phần 

đất và cất nhà đúng như ông D và bà T3 đã trình  ày. Nay Ngân hàng yêu cầu phát 

mãi tài sản, vợ chồng ông  à không đồng ý, vì vợ chồng ông  à không liên quan 

đến khoản vay của ông T1, bà T2, ông Ú. Việc Ngân hàng cho vay, nhận thế chấp 

nhưng không đến phần đất thẩm định, ông  à không  iết đến việc thế chấp này.  

Do  ận công việc nên ông H1, bà T4 xin được vắng mặt tất cả các giai đoạn 

tố tụng. 

Tại   n tự khai v  v  trình   y của người đại diện hợp pháp của Ngân hàng 

Phát triển Th nh ph  H trong quá trình gi i quyết vụ án, được  ổ sung tại phiên tòa 

thể hiện; 

Bà T2 và ông T1 có vay tiền và thế chấp quyền sử dụng đất để đảm  ảo khoản 

vay tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố H đúng như người đại diện hợp 

pháp của Công ty Cổ phần D1 đã trình  ày. Quá trình vay,  à T2 và ông T1 không 

trả nợ đúng hạn cho Ngân hàng. 

Đến ngày 30/6/2023, Ngân hàng đã  án khoản nợ của  à T2 và ông T1 cho 

Công ty Cổ phần D1 theo Hợp đồng mua  án nợ số 364.06/2023/HĐMBN/HDB-

D D. Trong hợp đồng mua  án nợ số 364.06/2023/HĐMBN/HDB-D D chỉ thể 

hiện mua  án nợ theo Hợp đồng tín dụng/Khế ước nhận nợ số 26610/22MN/HĐTD 

ngày 14/6/2022, số 26610/22MN/HĐTD/KUNN01 ngày 15/6/2022, 

26610/22MN/HĐTD/ KUNN02 ngày 02/8/2022, không  ao gồm khoản nợ thẻ tín 

dụng. Sổ đỏ  ản gốc của những tài sản thế chấp hiện nay Ngân hàng đang quản lý.  

Nay Công ty Cổ phần D1 yêu cầu  à T2 và ông T1 phải thanh toán nợ và xử lý 

tài sản thế chấp, Ngân hàng không có ý kiến gì, do toàn  ộ khoản nợ nêu trên thuộc 

quyền sở hữu của Công ty.  

Tại   n tự khai v  trình   y của ông Tô   n Ú trong quá trình gi i quyết vụ 

án thể hiện: 

Ông thống nhất với lời trình  ày của chị ông là  à Tô Thị T2. Nay Công ty 

Cổ phần D1 khởi kiện vợ chồng ông T1, bà T2 trả số tiền trên và tiền lãi theo quy 

định ông đồng ý. Hiện nay ông cùng vợ là  à Phạm Thị Lệ H đang ở trên phần đất 

thế chấp. Ông cất nhà trên phần đất cách đây khoảng 08 năm, không nhớ rõ cụ thể 

năm nào. Căn nhà chính chiều ngang 4,9m, chiều dài 16,9m và 01 căn nhà phụ có 

chiều ngang 4,5m, chiều dài 9,9m. Ngoài ra ở trên đất còn có nhà của anh ruột là 

ông Tô Văn D và vợ là Lê Thị T3; nhà của con ông D là bà Tô Thị T4 và chồng là 

Lữ Văn H1. Trường hợp ông T1, bà T2 không trả hoặc trả không đầy đủ thì ông 

đồng ý phát mãi tài sản thế chấp để trả nợ. Đối với căn nhà cất trên đất của ông thì 

ông không có ý kiến gì. 
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Tại phiên tòa, 

Đại diện  iện kiểm sát phát  iểu ý kiến:  

Trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa, Tòa án đã đảm  ảo đúng thủ 

tục tố tụng theo quy định, các đương sự chấp hành đúng quy định của pháp luật. Về 

nội dung vụ án: Các hợp đồng cho vay và hợp đồng thế chấp được ký kết hợp pháp.  

Quá trình thực hiện hợp đồng vay, bà T2, ông T1 không trả nợ đúng hạn. Ngân 

hàng đã  án khoản nợ trên cho Công ty nên đề nghị chấp nhận yêu cầu của Công ty, 

buộc ông T1 và bà T2 phải thanh toán các khoản nợ cho Công ty, tính đến ngày 

28/3/2025, tổng cộng là 2.428.326.387đ (Hai tỷ  ốn trăm hai mươi tám triệu  a 

trăm hai mươi sáu ngàn  a trăm tám mươi  ảy đồng), trong đó, nợ vốn là 

1.700.000.000đ, nợ lãi trong hạn là 112.928.766đ, lãi quá hạn là 593.467.397đ, lãi 

chậm trả đối với số tiền lãi chậm trả là 21.930.224đ và lãi phát sinh kể từ ngày tiếp 

theo sau ngày 28/03/2025 theo thỏa thuận tại hợp đồng cho đến khi trả hết nợ. 

 Việc ông D cho rằng có nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông Tô 

Thế G, ông Trần Văn T5 đều không có tài liệu, chứng cứ chứng minh. Ông T1, bà 

T2 trả nợ không đúng hạn nên đề nghị chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Nguyên 

đơn, chấp nhận xử lý tài sản thế chấp theo quy định trong trường hợp ông ông T1, 

bà T2 không thanh toán hoặc thanh toán không đủ các khoản nợ nêu trên. Các 

đương sự phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định 

Ông D được triệu tập hợp lệ hai lần nhưng vẫn vắng mặt tại phiên tòa nên đình 

chỉ yêu cầu của ông D về việc hủy hợp đồng thế chấp tài sản được ký kết giữa  à T2 

với Ngân hàng, sung công quỹ Nhà nước tiền tạm ứng án phí ông D nộp. Ông D 

được khởi kiện lại theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

[1] Các ông bà Lưu Thanh T1, bà Tô Thị T2, Tô Văn Ú, Tô Văn D đã được 

tống đạt hợp lệ đến lần thứ hai để tham gia phiên tòa xét xử theo quy định nhưng 

vẫn vắng mặt không có lý do, còn  à Lê Thị T3, bà Tô Thị T4, ông Lữ Văn H1 có 

yêu cầu xét xử vắng mặt nên Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt theo quy 

định tại Điều 227, 228 Bộ luật tố tụng dân sự.  

 [2] Tranh chấp giữa các đương sự được xác định là tranh chấp hợp đồng vay 

tài sản và hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất nên thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Tòa án theo quy định tại các Điều 26 và 35 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

[3] Đối với yêu cầu ông Lưu Thanh T1 và bà Tô Thị T2 trả tiền vay của Công 

ty Cổ phần D1, xét thấy, hợp đồng cho vay tín dụng số 26610/22MN/HĐTD ngày 

14/6/2022 với số tiền là 1.700.000.000 được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Phát 

triển Thành phố H với ông T1 và bà T2 được thiết lập trên tinh thần tự nguyện, phù 

hợp với quy định của pháp luật nên các  ên phải có trách nhiệm thực hiện. Trong 

quá trình thực hiện hợp đồng, ông T1 và bà T2 đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán. 

Ngày 30/6/2023, Ngân hàng đã  án khoản nợ của  à T2 và ông T1 cho Công ty theo 

Hợp đồng mua  án nợ số 364.06/2023/HĐMBN/HDB-D D nên Công ty là chủ sở 
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hữu của khoản nợ này. Vì vậy, hiện nay Công ty yêu cầu ông T1 và bà T2 thanh 

toán các khoản nợ gốc, lãi trong hạn, lãi chậm trả đối với số tiền lãi chậm trả là phù 

hợp với quy định của pháp luật và phù hợp với nội dung Hợp đồng cho vay tín dụng 

đã ký kết, Giấy đề nghị giải ngân kiêm khế ước nhận nợ, Phiếu chiết tính thu nợ 

vay, phù hợp với trình  ày của người đại diện hợp pháp của Ngân hàng, của Công 

ty và của ông T1, bà T2 nên được chấp nhận.  

Do đó, ông T1 và bà T2 phải thanh toán cho Công ty Cổ phần D1, tính đến 

ngày 28/3/2025, tổng cộng là 2.428.326.387đ, trong đó, nợ vốn là 1.700.000.000đ, 

nợ lãi trong hạn là 112.928.766đ, lãi quá hạn là 593.467.397đ, lãi chậm trả đối với 

số tiền lãi chậm trả là 21.930.224đ và lãi phát sinh theo hợp đồng tín dụng đã ký kết 

tính từ ngày tiếp theo sau ngày 28/3/2025 cho đến khi thanh toán nợ xong.  

 [4] Đối với yêu cầu của Công ty Cổ phần D1 về việc xử lý tài sản thế chấp 

theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 22259/22MN/HĐBĐ ngày 

14/06/2022 được ký kết giữa  ên nhận thế chấp là Ngân hàng TMCP Phát triển 

Thành phố H với  ên thế chấp là  à Tô Thị T2 đối với các phần đất tại thửa số 604, 

tờ  ản đồ số 7, diện tích 3.684,3m
2 

 địa chỉ tại ấp K, xã H, huyện C, tỉnh Cà Mau 

theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất số DG 565021, số vào số cấp giấy chứng nhận số CS01720 do Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh C cấp ngày 23/05/2022, cập nhật thay đổi ngày 

08/06/2022; thửa đất số 202, tờ  ản đồ số 7, diện tích 14.735,5m
2, 
địa chỉ tại ấp K, 

xã H, huyện C, tỉnh Cà Mau theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DG 565018, số vào số cấp giấy chứng nhận 

số CS01717 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh C cấp ngày 23/05/2022, cập nhật 

thay đổi ngày 08/06/2022; thửa đất số 602, tờ  ản đồ số 7, diện tích 198,9m2, địa 

chỉ tại ấp K, xã H, huyện C, tỉnh Cà Mau theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DG 565020, số vào số cấp 

giấy chứng nhận số CS01719 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh C cấp ngày 

23/05/2022, cập nhật thay đổi ngày 08/06/2022; và thửa đất số 606, tờ  ản đồ số 7, 

diện tích 3.668,7m
2
, địa chỉ tại ấp K, xã H, huyện C, tỉnh Cà Mau theo Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DG 

565019, số vào số cấp giấy chứng nhận số CS01718 do Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh C cấp ngày 23/05/2022, cập nhật thay đổi ngày 08/06/2022; 

Xét thấy, Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 22259/22MN/HĐBĐ ngày 

14/06/2022 có nội dung và được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về thế 

chấp tài sản, được đăng ký thế chấp tại cơ quan có thẩm quyền. Nhưng việc xem xét 

thẩm định tài sản thế chấp thể hiện tại các  áo cáo thẩm định tài sản thế chấp số 

22060006-248,  iên  ản kiểm tra hiện trạng  ất động sản ngày 27/5/2022 lại không 

ghi nhận đầy đủ hiện trạng đất, dẫn đến ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp 

của ông Tô Văn D và những người khác đang trực tiếp quản lý, sử dụng và sinh 

sống trên đất, do đó nguyên đơn phải chịu trách nhiệm về việc thẩm định tài sản thế 

chấp không chính xác này. Tuy nhiên, quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn không 
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đồng ý đo đạc, thẩm định giá phần đất tranh chấp, ông D không thực hiện đóng chi 

phí đo đạc, thẩm định phần đất mà ông và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan đang quản lý, canh tác nên không có cơ sở xem xét Hợp đồng thế chấp này  ị 

vô hiệu đối với phần đất mà ông D, bà T3, ông H1 và bà T4 đang quản lý, sử dụng.  

Vì vậy, trong quá trình thực hiện hợp đồng tín dụng, ông T1 và bà T2 đã vi 

phạm nghĩa vụ hợp đồng, không thanh toán nợ đúng thời hạn thỏa thuận nên chấp 

nhận yêu cầu xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ của Ngân hàng H3 theo quy định 

tại Điều 323 Bộ luật dân sự. Ông T1, bà T2 và những người đang sinh sống trên đất 

là ông Ú, ông D, bà T3, Ông H1 và bà T4 phải cùng có trách nhiệm giao tài sản thế 

chấp theo Hợp đồng thế chấp đã ký kết nêu trên cho cơ quan thi hành án xử lý theo 

quy định trong trường hợp ông T1 và bà T2 không thanh toán hoặc thanh toán 

không đủ các khoản nợ nêu trên. Ông Ú, ông D, bà T3, ông H1 và bà T4 có các 

công trình xây dựng trên đất và các công trình, kiến trúc này không thuộc quyền sở 

hữu của  à T2, ông T1, thì sẽ được quyền ưu tiên nhận chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất nếu họ có nhu cầu.   

[5] Quá trình giải quyết vụ án, ông Tô Văn D có yêu cầu khởi kiện về việc Hủy 

hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất được ký ngày 14/6/2022 giữa  à Tô Thị T2, 

ông Lưu Thanh T1 với Ngân hàng Thương mại Cổ phần P đối với phần đất tổng 

diện tích 13.960m² mà vợ chồng ông đã nhận chuyển nhượng trước đây tại ấp K, xã 

H, huyện C, tỉnh Cà Mau, nên được Tòa án thành phố C có Quyết định nhập vụ án 

với vụ án tranh chấp Hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp tài sản để giải quyết. 

Nhưng ông D đã được Tòa án triệu tập hợp lệ đến phiên tòa xét xử đến lần thứ 

hai nhưng vẫn vằng mặt không rõ lý do, do đó Hội đồng xét xử đình chỉ giải quyết 

đối với yêu cầu khởi kiện của ông D theo quy định tại điểm   khoản 2 Điều 217 Bộ 

luật Tố tụng dân sự. Ông D được quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết lại yêu 

cầu của mình theo quy định. Do đình chỉ giải quyết yêu cầu khởi kiện của ông D 

theo quy định tại điểm   khoản 2 Điều 217 Bộ luật Tố tụng dân sự nên tiền tạm ứng 

án phí mà ông D đã nộp được sung vào công quỹ nhà nước. 

Việc tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo như trình  ày của 

ông D cũng sẽ được giải quyết  ằng vụ án khác theo quy định. 

[6] Tại phiên tòa, người đại diện hợp pháp của nguyên đơn rút một phần yêu 

cầu khởi kiện đối với khoản vay cấp thẻ tín dụng theo đề nghị kiêm hợp đồng mở, 

sử dụng tài khoản thanh toán/sản phẩm – dịch vụ tính đến ngày 04/12/2023 là 

53.111.957 đồng, trong đó nợ gốc 37.285.347 đồng, nợ lãi trong hạn là 9.114.715 

đồng, nợ lãi quá hạn + phí phạt là 6.711.895 đồng và lãi phát sinh cho đến khi thanh 

toán xong nợ, xét đây là sự tự nguyện của đương sự, trong phạm vi ủy quyền, căn 

cứ Điều 244 Bộ luật Tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử chấp nhận và đình chỉ xét xử 

đối với phần yêu cầu này. 

[7] Ông T1 và bà T2 phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định. Công ty 

Cổ phần D1 không phải chịu. Số tiền tạm ứng án phí mà ông D đã nộp được sung 

vào công quỹ nhà nước. 
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Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào các Điều 26, 30, 35, 39, 147, điểm c khoản 2 Điều 217, khoản 1 

Điều 218 và các Điều 227, 228, 244 Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 26 của Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy  an Thường vụ Quốc hội quy định về mức 

thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; Điều 322, 

323, 463, 466 Bộ luật Dân sự; Điều 167, 170 Luật Đất đai 2003; Điều 91 của Luật 

Tổ chức tín dụng;  

1/ Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty cổ phần D1. 

Buộc ông Lưu Thanh T1 và bà Tô Thị T2 thanh toán cho Công ty cổ phần D1 

khoản nợ vay, tính đến ngày 28/3/2025, tổng cộng là 2.428.326.387đ (Hai tỷ  ốn 

trăm hai mươi tám triệu  a trăm hai mươi sáu ngàn  a trăm tám mươi  ảy đồng), 

trong đó, nợ vốn là 1.700.000.000đ, nợ lãi trong hạn là 112.928.766đ, lãi quá hạn là 

593.467.397đ, lãi chậm trả đối với số tiền lãi chậm trả là 21.930.224đ và lãi phát 

sinh theo hợp đồng tín dụng đã ký kết tính từ ngày tiếp theo sau ngày 28/3/2025 cho 

đến khi thanh toán nợ xong.  

Kể từ ngày tiếp theo của ngày 28/3/2025 cho đến khi thi hành án xong,  ên 

phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo 

mức lãi suất các  ên thỏa thuận nhưng phải phù hợp với quy định của pháp luật; nếu 

không có thỏa thuận về mức lãi suất thì quyết định theo mức lãi suất quy định tại 

khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015. 

Công ty cổ phần D1 phải trả cho  à Tô T7 Tươi các  ản gốc Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DG 

565021, số vào số cấp Giấy chứng nhận số CS01720 do Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh C cấp ngày 23/05/2022, cập nhật thay đổi ngày 08/06/2022; Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DG 

565018, số vào số cấp Giấy chứng nhận số CS01717 do Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh C cấp ngày 23/05/2022, cập nhật thay đổi ngày 08/06/2022; Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DG 

565020, số vào số cấp Giấy chứng nhận số CS01719 do Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh C cấp ngày 23/05/2022, cập nhật thay đổi ngày 08/06/2022; Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DG 

565019, số vào số cấp Giấy chứng nhận số CS01718 do Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh C cấp ngày 23/05/2022, cập nhật thay đổi ngày 08/06/2022 khi các 

nghĩa vụ được  ảo đảm  ằng tài sản này đã được thanh toán xong. 

- Buộc ông Lưu Thanh T1 và bà Tô Thị T2, ông Tô Văn Ú, Tô Văn D, Lê Thị 

T3, Tô Thị T4 và Lữ Văn H1 phải có trách nhiệm giao tài sản thế chấp theo Hợp 

đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 22259/22MN/HĐBĐ ngày 14/06/2022 được ký 

kết giữa  ên nhận thế chấp là Ngân hàng H3 với  ên thế chấp là  à Tô Thị T2 cho 

cơ quan thi hành án xử lý theo quy định trong trường hợp ông Lưu Thanh T1 và bà 

Tô Thị T2 không thanh toán hoặc thanh toán không đủ các khoản nợ nêu trên. 
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2/ Đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu khởi kiện của ông Tô Văn D về việc yêu 

cầu Hủy hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất được ký ngày 14/6/2022 giữa  à Tô 

Thị T2, ông Lưu Thanh T1 với Ngân hàng Thương mại Cổ phần P đối với phần đất 

tổng diện tích 13.960m² mà vợ chồng ông đã nhận chuyển nhượng trước đây tại ấp 

K, xã H, huyện C, tỉnh Cà Mau. 

3/ Đình chỉ xét xử phần yêu cầu khởi kiện của Công ty cổ phần D1 đối với 

khoản vay cấp thẻ tín dụng theo đề nghị kiêm hợp đồng mở, sử dụng tài khoản 

thanh toán/sản phẩm – dịch vụ số tiền tính đến ngày 04/12/2023 tổng cộng vốn và 

lãi là 53.111.957đ. 

4/ Án phí dân sự sơ thẩm:  

Ông Lưu Thanh T1 và bà Tô Thị T2 phải nộp là 80.566.000đ (chưa nộp). 

Công ty cổ phần D1 được nhận lại tiền tạm ứng án phí đã nộp là 33.417.000đ 

theo Biên lai thu số 0008446 ngày 12/10/2023 tại Chi Cục thi hành án dân sự thành 

phố Cà Mau. 

Số tiền tạm ứng án phí mà ông D đã nộp là 300.000đ theo Biên lai số 

0009273 ngày 16/9/2024 tại Chi Cục thi hành án dân sự thành phố Cà Mau được 

sung vào công quỹ nhà nước 

Trường hợp  ản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự 

có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc  ị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7 và 9 Luật Thi hành án 

dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi 

hành án dân sự. 

Công ty cổ phần D1, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố H có quyền 

kháng cáo  ản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Ông T1, bà T2, ông D, 

ông Ú, bà T3, bà H, bà T4, ông H1 có quyền kháng cáo  ản án trong hạn 15 ngày kể 

từ ngày nhận  ản án hoặc kể từ ngày  ản án được niêm yết hợp lệ. 

 

Nơi nhận:                                                               TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh;                                                                         THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ                                                                    
- VKSND thành phố Cà Mau;                                                                    

- Các đương sự;    

- Lưu hồ sơ - án văn.                                                                       

    

  

Lê Thị Kim Oanh 

 

 

 

 

 

 


